
Số phiếu Mã sinh viên Họ đệm Tên Lớp học Khoản thu Ngày sinh Ngày thu

06164 501210759 Trần Hoàng Huy CD21CT6 Thu lệ phí ôn và thi anh văn đầu ra 01/09/2002 9/6/2023

06066 510210055 Nguyễn Thị Kim Loan CD21DH1 Thu lệ phí ôn và thi anh văn đầu ra 17/04/2001 8/31/2023

06065 510210075 Nguyễn Thành Lộc CD21DH1 Thu lệ phí ôn và thi anh văn đầu ra 16/12/2002 8/31/2023

06064 501210202 Nguyễn Phước Tín CD21CM1 Thu lệ phí ôn và thi anh văn đầu ra 28/09/2003 8/31/2023

06061 501210244 Nguyễn Quang Minh CD21CM1 Thu lệ phí ôn và thi anh văn đầu ra 16/07/2003 8/31/2023

06059 501210119 Trần Quang Đức CD21CT4 Thu lệ phí ôn và thi anh văn đầu ra 05/12/2003 8/31/2023

06058 501210571 Nguyễn Phước Nam Anh CD21CT7 Thu lệ phí ôn và thi anh văn đầu ra 03/10/2003 8/31/2023

06057 501210654 Võ Lê An CD21CT7 Thu lệ phí ôn và thi anh văn đầu ra 19/10/2003 8/31/2023

06050 510210304 Trương Nhật Phương CD21DH1 Thu lệ phí ôn và thi anh văn đầu ra 09/09/2002 8/30/2023

06048 501210218 Bùi Hữu Tình CD21CT2 Thu lệ phí ôn và thi anh văn đầu ra 28/07/2002 8/30/2023

06046 501200546 Trần Thanh Sang CD20CT12 Thu lệ phí ôn và thi anh văn đầu ra 16/08/2002 8/30/2023

06045 3001190610 Châu Anh Ngọc Đỉnh CD19LW6 Thu lệ phí ôn và thi anh văn đầu ra 09/01/2001 8/30/2023

06044 501210587 Phan Võ Anh Kiệt CD21CT8 Thu lệ phí ôn và thi anh văn đầu ra 13/09/2003 8/30/2023

06043 4007190026 Nguyễn Hải Nam TC19TH1 Thu lệ phí ôn và thi anh văn đầu ra 13/11/2003 8/30/2023

06041 4007190006 Lâm Hoàng Long TC19TH1 Thu lệ phí ôn và thi anh văn đầu ra 19/10/2004 8/30/2023

06040 805220059 Trần Văn Lợi TC22MT1 Thu lệ phí ôn và thi anh văn đầu ra 10/06/1988 8/30/2023

06023 501210316 Đỗ Lâm Việt Hiếu CD21CT4 Thu lệ phí ôn và thi anh văn đầu ra 29/06/2003 8/30/2023

06022 501210311 Phan Thiên Phú Tuấn CD21CT4 Thu lệ phí ôn và thi anh văn đầu ra 20/07/2003 8/30/2023

06020 507210419 Trương Thị Thanh Thùy CD21QT1 Thu lệ phí ôn và thi anh văn đầu ra 04/01/2003 8/29/2023

06017 501210217 Trần Tuấn Kiệt CD21CT4 Thu lệ phí ôn và thi anh văn đầu ra 17/02/2003 8/29/2023

06016 507210179 Trần Anh Tiên CD21QT1 Thu lệ phí ôn và thi anh văn đầu ra 21/02/2002 8/29/2023

06015 507210582 Trương Thị Kiều Trang CD21QT1 Thu lệ phí ôn và thi anh văn đầu ra 18/05/2003 8/29/2023

06013 501210694 Bùi Văn Đô CD21CT5 Thu lệ phí ôn và thi anh văn đầu ra 19/02/2003 8/29/2023

06006 501210377 Nguyễn Thành Đạt CD21CT4 Thu lệ phí ôn và thi anh văn đầu ra 11/07/2002 8/29/2023

05995 501210098 Nguyễn Thái Điền CD21CM1 Thu lệ phí ôn và thi anh văn đầu ra 29/09/2003 8/28/2023

05993 507210321 Hồ Phương Lam CD21QT1 Thu lệ phí thi anh văn đầu ra 08/09/2003 8/28/2023

05892 501210248 Đặng Văn Long CD21CM1 Thu lệ phí ôn và thi anh văn đầu ra 22/11/2003 8/26/2023

05877 511210600 Nguyễn Lê Ngọc Trâm CD21LG1 Thu lệ phí ôn và thi anh văn đầu ra 21/12/2003 8/26/2023

05820 502210324 Trần Nguyên Vũ CD21TM1 Thu lệ phí ôn và thi anh văn đầu ra 05/12/2003 8/25/2023

05791 501200472 Đặng Quang Minh CD20CT10 Thu lệ phí ôn và thi anh văn đầu ra 19/07/2001 8/25/2023

05790 507220171 Nguyễn Thị Trúc Ly CD22QT1 Thu lệ phí ôn và thi anh văn đầu ra 15/08/2004 8/24/2023

05721 601210015 Trần Văn Luật CL21CT1 Thu lệ phí ôn và thi anh văn đầu ra 06/08/1998 8/22/2023

05720 501210002 Lê Triệu Phú CD21DH1 Thu lệ phí ôn và thi anh văn đầu ra 20/03/1997 8/22/2023

05717 501210148 Lư Hữu Đức CD21CT2 Thu lệ phí ôn và thi anh văn đầu ra 05/02/2003 8/21/2023

05689 501200222 Trần Lý Hải CD20CT8 Thu lệ phí ôn và thi anh văn đầu ra 31/05/2002 8/17/2023

05688 501200088 Nguyễn Phúc Thanh Bình CD20CT8 Thu lệ phí ôn và thi anh văn đầu ra 05/03/2000 8/17/2023

05670 501200168 Nguyễn Thanh Trà CD20CT6 Thu lệ phí ôn và thi anh văn đầu ra 19/01/2002 8/17/2023

05641 510210250 Nguyễn Kỳ Duyên CD21DH1 Thu lệ phí ôn và thi anh văn đầu ra 10/09/2003 8/15/2023

05582 501210352 Phan Trần Bảo Khang CD21CT4 Thu lệ phí ôn và thi anh văn đầu ra 13/07/2003 8/14/2023

05565 501200041 Nguyễn Danh Đạt CD20CT1 Thu lệ phí ôn và thi anh văn đầu ra 15/03/2000 8/11/2023

05530 501210089 Ngô Thị Huỳnh Như CD21CT2 Thu lệ phí ôn và thi anh văn đầu ra 13/03/2003 8/11/2023

05252 501210488 Nguyễn Thành Phúc CD21CT8 Thu lệ phí ôn và thi anh văn đầu ra 03/01/2002 8/4/2023

05114 501210162 Lâm Minh Nhàn CD21CT2 Thu lệ phí ôn và thi anh văn đầu ra 12/12/2003 8/1/2023

05113 509210738 Trương Nguyễn Minh Luân CD21QT1 Thu lệ phí ôn và thi anh văn đầu ra 12/08/2003 8/1/2023
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04174 3001190325 Lê Duy Khánh CD19LW3 Thu lệ phí ôn và thi anh văn đầu ra 29/12/1999 7/19/2023

04134 510210028 Đỗ Thị Huyền Trang CD21DH1 Thu lệ phí ôn và thi anh văn đầu ra 02/12/2001 7/15/2023

04089 501210330 Nguyễn Trần Minh Chiến CD21CT4 Thu lệ phí ôn và thi anh văn đầu ra 05/03/2003 7/11/2023

04088 501210427 Trương Phước Tâm CD21CT4 Thu lệ phí ôn và thi anh văn đầu ra 24/05/2003 7/11/2023


